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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2020Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2020
CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Định Quán, ngày ..... tháng ..... năm 2020
GIÁM ĐỐC

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

GIÁM ÐỐC  26,50%

 73,50 %
71.508,08  ha

 25.780,34 ha

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổng diện tích tự nhiên:  97.288,42 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã, thị trấn

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ, giáo xứ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động, sân bóng

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đường giao thông

Sông, suối

Đường bình độ và điểm độ cao

Cầu, cống

Đường điện và hành lang an toàn

CHÚ DẪN

Bản đồ được thành lập bằng công nghệ bản đồ số, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến
trục 107  45', múi chiếu 3

NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH:

- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất huyện Định Quán tỷ lệ 1:25 000 được thành lập năm 2019;
- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai, thành lập năm 2017.

o

KÝ HIỆU
QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

NỘI DUNG

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất di tích lịch sử - văn hóa

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cơ sở tôn giáo

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất nông nghiệp khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất phát triển hạ tầng

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất có mặt nước chuyên dùng

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
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SKX
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CAN
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DDT
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LUA

NKH
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TMD

SKC

DHT

DVH

DYT

DGD

DTT

Kênh, mương

NỘI DUNGQUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2020
CHỦ TỊCH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH ĐỒNG NAI
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BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 hệ VN-2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;
- Bản đồ địa giới hành chính thực hiện theo dự án 513;
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TỶ LỆ 1 : 25 000
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suố
i 

suối 

s. Cầu Trắng

suối 

suối

Sôn
g L

a N
gà

sông La Ngà

sông La Ngà

suố
i

suối

suối 

suối 

suố
i 

suối 

suối 

suối 

suối Hấp

s.T
am

 Bu
ng

suối 

suối 

suối 

suối 

suố
i 

suối 

suối Tam Bưng

Suối Tam Bưng

suố
i 

suố
i 

suối 

suối 

suố
i 

suố
i 

suối 

suố
i 

suối 

suối 

suối Đục

SÔ
NG

 Đ
ỒN

G 
NA

I

SÔ
NG ĐỒNG NAI

suối 

suối 

suối 

suối 

suối

sông La Ngà

hồ Trị An

hồ Trị An

Chợ

UBND
xã

Chợ Chùa

UBND
xã

Bãi rác

Giáo xứ 
Trung Hiếu

Cty mía đường
La Ngà

Trg TH 
Phù Đổng

Trg TH

Cty Lâm nghiệp
La Ngà

Trg MN

Trụ sở ban 
CHQS xã

Trg TH 
Liên Sơn 

Cty Men
 Mauri La Ngà

Cty SX
Thuận Hương

Nhà máy
sx hạt điều

Trg TH 
Hùng Vương

Trg TH
 Quang Trung

Trg TH

Trg THCS 
Phú Lợi

Cty Mía đường 
La Ngà

Trg THCS
& THPT

Cty Men thực phẩm
 MAURI - La Ngà

KCN 
Định Quán

Trg TH

Bãi rác

Nghĩa 
địa

UBND
xã

Trạm 
Y tế

UBND xã
Đền thờ

SV.Đ

Trg TH

Sân bóng

Trg TH

Nhà máy SX 
Bột mì

Cây xăng

Trg TH Trg THCS

Bia 
tưởng niệm

Nghĩa
 địa

Chợ Miếu

Cây xăng

Cty TNHH sản xuất
VLXD Mai Phong

Xưởng chiết 
nạp ga

Trường 
THCS

ChợTrung tâm 
văn hoá

Trg TH

Miếu

Trg TH

Trg MN 

Trường
THCS

Trường THCS
Lê Thánh Tông

DGD

Giáo xứ
Gia Canh

đường điện 110 KV

đường điện 500 KV

đường
 điệ

n 2
20 

KV

Trạm
y tế

Tr.g 
TH

Trường MN

UBND xã

Chợ

Chi hội
Tin lành

Chùa 
Bửu Pháp

UBND
 huyện

Giáo xứ
Xuân Kiên

UBND xã

Nhà VH
ấp Ba Tầng

Giáo xứ
Xuân Trường

Trường
TH

Trạm
kiểm lâm

Trường TH
Võ Thị Sáu

Phòng khám
khu vực

Thanh Sơn

Trại chăn nuôi heo 
Nguyễn Phúc Tùng

Nhà máy
 xử lý rác

Đập dâng
(ấp 5)

Nhà Văn hóa 
ấp Phú Quý 2

Trường TH
Nguyễn Bá Ngọc

Cụm công nghiệp
 Phú Cường

Trg MN 
Bình Minh

Trg TH 
Thanh Sơn 

Trường MN
Hướng Dương

Nhà VH
ấp 4

Nhà VH
ấp 2

Cây
 xăng

   Đền
 thánh

Nhà VH,
TT ấp 3

Nhà VH ấp
Phú Tân

Nghĩa địa

Trạm kiểm lâm
Đồi Trường 1

Nghĩa địa
Trg TH 

Lam Sơn

Trạm Viettel

Nhà VH
ấp 4

Nhà VH ấp
Suối Soong 2

Nhà VH ấp 7

Nhà VH ấp
 Suối Son

Nhà 
thi đấu 
đa năng

Bãi cát

Chùa
Từ Phổ

Giáo xứ
Thống Nhất

Chùa
Trúc Lâm

Tu viện
Vinh Sơn

Dòng Nữ Tử 
Bác Ái Vinh Sơn

Giáo xứ
Túc Trưng

Thiền viện
Minh Đăng

GX.
Thánh Mẫu

Trường
 THCS

Chùa
Pháp Độ

Giáo xứ
Suối Nho

Nhà máy 
nước ĐQ

Đư
ờn

g N
guy

ễn 
Ph

úc 
Ch

u

Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Đà Lạt

Đường ĐT.775 (Cao Cang)

Đ. Võ Thị Sáu

Đường Xuân Bắc -Thanh Sơn

Quốc lộ 20

Đường Suối Soong 2

Đường ấp Suối Son

Đường be 91

Tỉnh lộ 763 (mở rộng)

Đ. vào khu du lịch Thác Mai

Đư
ờn

g K
DC

 ấp
 2

Đường đi ấp 5 nối dài

Đường 
ĐT 774

 (Tà L
ài - 

Trà C
ổ)Đư

ờn
g

Đường
 Gia C

anh
 1

Đường Tàu Kem

Đường cổng văn hóa

 Tam Bung

Đường Ba Cô

Đường Nam ĐT763

Đư
ờn

g B
a C

ăn

Đường 
Be 11

7

Đường 
Bắc Q

L20

Đường liên ấp Suối Soong 1,2

Đ. ve
n s

ông
 Đồng

 Nai

3 ấp Ba

Đ. Phú Hòa - Phú Lợi

Đường 
ấp 

3

Đg liên ấp 1,2,4,5 nd

Đường be 118

Đư
ờn

g D
T.7

63
 đi

 Su
ối 

So
on

Đường lô 3

Đường be 110

Đường đi ấp 5

Đường 104 Bắc - Nam lộ

Đường lô 6

Đường be 119

Đường be 120

Đường be 123 (PLO-M1)

Đường be 123

Đư
ờn

g Đ
T 7

74
 (T

à L
ài 

- T
rà 

Cổ
)

Đ.g Gom

Đ. Gom Bắc QL20

Đường ranh xã Phú

Đường ấp 297

Đường QH4

Đường liên ấp Phú Quý - Mít Nài

Đường chuyên canh

Đường ấp 8

Đ.g ấp 2 đi ấp 8

Đư
ờn

g 1
18

 - 1
20

Đ. 118 - Sông Đồng Nai

Đư
ờn

g 1
01

 - N
am

 Lộ

Đường Be 91

Đường 92

Đư
ờn

g 9
2 ấ

p 9
4Đg ấp Suối Dui - Túc Trưng

Đường 93

Đư
ờn

g Đ
ồn

 đi
ền

 2 

Đường Cột Cờ

Đư
ờn

g P
hú

 C
ườ

ng
-La

 N
gà

Đư
ờn

g Đ
ồn

 đi
ền

 2

Đường Suối Rắc

Đường 108

Đường be 109

Đ.g giáo xứ

Đường ấp Hòa Hiệp

Đường vào vùng PTCN

Đường ấp Hòa Thành

Cầu Trắng

Đư
ờn

g v
ào

 cá
nh

 đồ
ng

 lú
a

Đường be ấp 1

Đư
ờn

g s
ố 4

Đư
ờn

g s
ố 2

Đường Bà Đỏ

Đướng huyện ấp Bến Nôm

Đường Ngã Tư Sở

Đường 
ấp 

3 đ
i ng

ã b
a lô

 5

Đư
ờn

g N
gã

 3 
Câ

y S
ao

 - S
uố

i L
á

Đường Minh Phụng-Đồi Cá

Đường vào đồng lúa

Đường vào nghĩa địa ấp 3

Đường 96 - La Ngà

Đ.g liên xã Gia Canh - TT. Định Quán

Đường QH1

Đư
ờn

g l
ô

5
ấp

3

Cao tốc Dầu Giây - L
iên Khương - Đ

à Lạt

Đường ấp 3 G ia Huynh

Tỉnh lộ 763

Đường 101 Nam Lộ

Quốc lộ 20

Qu
ốc

 lộ
 20

Đường ĐT.776 (Xuân Bắc - Thanh Sơn)

Đường gom Nam QL20

Đường liên ấp 2,3,4,5,6

Đường ven sông La Ngà

đi TX. Long Khánh

đi H
. T

ân 
Ph

ú

đi H. Xuân Lộc

đi T. Bình Thuận

đi 
H. 

Th
ốn

g N
hấ

t

 Kè
-ấp

 5

Đường 
Gom

 Bắc 
QL 2

0

Bàu Kiên

Thanh
Ngọc

Bắc 
QL20

Đường

Tầng

Đ. khu

Đường ĐT.775 (Cao Cang)

Túc - Phú Cường

Cầ
u

Gia

Đư
ờn

g Canh-Phú Hòa

Đường Khu 2 

Ấp 1 đi Ấp 4

Đ. 
Ng

uyễ
n H

uệ

Đ.Trần Phú

Đường 
Hùng

 Vương

Đường Đồi 48 - ấp 94

Đường liên ấp 6-7

Đ. 
Lý 

Th
ái T

ổ

CLN

Điểm du lịch
Bàu Nước Sôi

Giáo xứ
Ngọc Thanh

Tịnh thất
Pháp Thành

Đá Hang Dơi -
 (ÐQ.OP2-2)

Cơ sở
giết mổ

Tượng đài
chiến thắng

La Ngà

Chợ

Chùa
Liên Hoa

Nhà VH,
khu TT ấp 5

Khu khai thác
đá ấp 2Khu 

khai thác
VLSL

Nhà VH,
khuTT ấp 6

Hồ Cà Ròn

Trụ sở phân
trường 4

Trạm
Đá Bàn

Trạm
TK90

Trạm Đa
Cô Ta

Trạm
bảo vệ

Trụ sở phân
trường 1

Trạm
thủy văn

Nghĩa
 trang

(mở rộng)

Gia Canh - (ÐQ.Ð1-2)

(ÐQ.OP1-2)

Trường TH
Kim Đồng

Trường TH 
Trần Quốc Tuấn

(mở rộng)

Trường TH
Lê Văn Tám

Thiền việnTrúc
Lâm Đông Giác

Trụ sở ban 
CHQS huyện

Cụm CN
Phú Vinh

Điểm du lịch 
sinh thái

Thác Ba Giọt

Tịnh thất
Chơn Như

Nghĩa trang

Khu vật liệu
 san lấp

Đồi Lê Minh

Nghĩa
trang

Công trình
phòng thủ

huyện

Tr.g MN Sơn Ca
 ấp 9 (mở rộng)

Công trình
phòng thủ

tỉnh Trạm 
dừng chân

Thảo Nguyên

Chùa
Thái Hoà

Giáo xứ
Vĩnh An

Công ty May
Đồng Nai 
(mở rộng)

Hệ thống thủy lợi vùng trồng mía

Điểm đồi
Du lịch

Công trình
phòng thủ

huyện

Tịnh xá
NgọcVân

Khu nghỉ dưỡng
và vui chơi giải trí

Đập 
Cầu Ván

Cụm CN
Phú Túc

Giáo xứ
Hiệp Nhất

Cơ sở 
chế biến ca cao

Nhà VH,
khu TT ấp 4

Trạm trung
chuyển rác

Nghĩa trang 
xã

Thao trường
huấn luyện

lực lượng vũ trang

Trạm
xăng dầu

Tịnh xá
Bửu Sơn

Chùa
Huyền Quang

Chùa
Long Ẩn

Khu công nghiệp
Định Quán (GÐ 2)

Công viên
cây xanh

Khu vực vật liệu
san lấp

S.V.Đ

Nhà VH ấp 3

Bể 
dự trữ

Trường MN
Hoa Cúc

Chi hội
Tin Lành

Khu vật liệu
san lấp Đồng Xoài

Khu vực
khai thác

sét gạch ngói

Trạm xăng dầu
Kiệm Tân 2

Điểm giết mổ
tập trung

Chùa
Phước Lộc

Hoa nghiêm
Thiền Tự

Chùa
Tịnh Quang

Công trình 
phòng thủ huyện

Khu khai thác
VLSL Hòa Thành

Hồ Suối Đục

Trường MN
Tuổi Thơ
(mở rộng)

Nghĩa trang
Thanh Sơn

(ấp 5)

Nghĩa trang

Trạm
xăng dầu

Nhà VH, 
khu TT ấp 7

Nhà VH
ấp 3

Nhà VH,
khu TT ấp 4

Nhà VH,
khu TT ấp 8

Trường
THCS Trường TH

Công viên
cây xanh

Bến xe

Phước Nghiêm
Bửu Tự

Thủy điện
Phú Tân 2

 hệ thống kênh

Trung tâm
TDTT

Trg THCS

Trg MN

Trg TH
(mở rộng)

Giáo xứ
Phú Thiện

Chùa 
Pháp Hoa

Thiền viện
Châu Nguyên

Khu du lịch
sinh thái 
Thác Mai

Trạm
xăng dầu

TT VH-TT 
xã Ngọc Định

Nghĩa
trang

Tịnh xá
Ngọc Hiệp

Trường MN

Trg MN
Tuổi Thơ

Chợ 
Lâm Trường 3

Khu
 khai thác

VLSL

Kênh tiêu
tho

át
nư

ớc
cá

nh
đồ

ng
Bà

uK
iên

Đường điện 110 KV Vĩnh An - Định Quán 2

Trường MN
 Tuổi thơ điểm 1

Đường điện 500 KV Vĩnh Tân 

- rẽ nhánh Sông Mây - Tân Uyên

Đường điện 500 KV Vĩnh Tân 

- rẽ nhánh Sông Mây - Tân Uyên

Hệ
 th

ốn
g k

ên
h t

ướ
i B

a T
ần

g

Trạm bơm 
cấp 2

Kênh thủy lợi

Trạm bơm 
cấp 1

Hệ thống thủy lợi vùng trồng mía 

Bãi tập
 lái xe

Điểm du lịch
sinh thái 

Cù lao ấp 7

Khu bàn giao của 
Cty Lâm nghiệp La Ngà cho 

Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Khu bàn giao của 
Cty Lâm nghiệp La Ngà cho 

Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Trạm biến
áp 110kV

Cụm CN
Phú Túc

Trạm bơm
ấp 7 Phú Tân

Nhà cộng đồng 
dân tộc Mường

TD35

Hệ thống cấp nước
 tập trung ấp 7

Trung tâm
 huấn luyện 

và bồi dưỡng 
nghiệp vụ

Đ. 120 - Gia Canh

Chợ
Gia Canh

TD39

Trường MN
Hoa Cúc ấp 7

Chợ

Hồ Thanh Sơn

Khu TĐC

Khu 
TĐC

Trụ sở HTX
 ấp 7 Thanh Sơn

Khu 
TĐC

Hệ thống 
cấp nước 

tập trung ấp 6

Thủy điện
Phú Tân 1

Thủy điện
Phú Tân 2

Thủy điện
Phú Tân 2

Đường dây 110kV đấu nối Thủy điện Thanh Sơn

Đường dây 110kV đấu nối thủy điện Phú Tân 1, Phú Tân 2

Khu nông nghiệp
 xanh ứng dụng 
công nghệ cao

Khu nông nghiệp xanh 
ứng dụng công nghệ cao

Hệ thống kênh tưới ấp 7

Trung đội
dân quân

thường trực

Cầu 
Suối Cạn

HTX tiểu thủ
công nghiệp

Trạm trung 
chuyển rác

Đường nối cụ
m CN Phú Túc đi TL763

Sân phơi 
và nhà kho chứa

 nông sản

Trạm 
trung chuyển 

chất thải sinh hoạt

     Chợ 
  Phú 
Ngọc

Trường TH 
La Ngà

 (mở rộng)

Đường Ven 

sông Tam Bung

Nhà VH 
ấp 1

Trường
 Mầm non 
Sao Mai

Trường TH 
Võ Thị Sáu
 (mở rộng)

Nhà VH ấp 5

Cầu 
Thanh Sơn

Trung tâm 
TDTT xã

Nhà văn hóa 
ấp Hòa Trung

Khu thể thao 
ấp Hoà Trung

Nhà Văn hóa 
ấp Tam Bung

Đ. CMT8

Khu công nghiệp Túc Trưng

Khu công nghiệp Suối Nho

Khu công nghiệp Gia Canh

Đập dâng
 Cần Đu 2

Trg TH
 Lam Sơn

Ban CHQS
 xã Túc Trưng

Hồ Trà My

Nhà VH ấp 5 
(mở rộng)

Nhà VH 
ấp 5

Hệ thống 
cấp nước 
tập trung 

xã Phú Lợi 
- Phú Tân

Nhà làm việc 
Phân trường 1

Nhà làm việc 
Phân trường 3

Nhà làm việc
Phân trường 5

Trạm bảo vệ 
rừng Suối Đỉa

Trạm bảo vệ rừng 
Phân trường 1

Trường THCS 
Nguyễn Thị 
Minh Khai

Trường THPT
 Định Quán 
(mở rộng)

Trường TH 
Nguyễn Du

Trung tâm thương mại 
và chợ ngã ba 

Gia Canh

Trường TH
 Trưng Vương

Trường MN 
Hoa Hồng

Trung tâm
TT-TD
huyện

Trường 
Trung cấp 

nghề

Đường Trần Hưng Đạo

Thủy điện Thác Trời

Trường THCS & 
THPT Tây Sơn

 (mở rộng)

Thủy điện
Phú Tân 1

Thủy điện
Thanh Sơn

Di tích
 danh thắng 
đá Ba Chồng

Trụ sở 
phân trường 4

Hệ thống
 cấp nước tập trung 

ấp Tam Bung

NKH

NKH

CLN

NKH

MNC

NKH

DHT

NKH

NKH

NKH

SKK

SKX

TMD

NKH

NKH

NKH

NKH

RSX

SKN

NKH

NKH

NKH

ONT

NKH

NKH

MNC

NKH

ONT

DKV

ONT

ONT

ONT

CQP

ONT

CAN

SKX

TMD

SKN

SKX

ONT

ONT

ONT

ONT

NKH

ONT

DHT

ONT

ONT

NKH

SKN

ONT

ONT

SKX

ONT

ONT

CQP

CQP

ONT

ONT

SKX

ONT

CQP

ONT

ONT

NTD

SKX

ONT

ONT

TMD

ONT

ONT

SKN

ONT

SKX
ONT

ONT

ONT

ONT

SKN

ONT

ONT

SKX

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

SKX

ONT

ONT

ONT

DTT

ONT

ONT

NTD

ONT

ONT

ONT

DHT

TMD

ONT

ONT

SKX

ONT

DHT

DDT

NKH

ONT

DKV

ONT

ONT

ONT

ONT

TMD

ONT

NKH

DKV

ONT

ONT

ONT

ONT

DHT

SKX

ONT

ONT

SKX

ONT

ONT

SKN

ONT

Trung tâm
 TMDV

SKX

MNC

DKV

ONT

ONT

NTD

MNC

ONT

TSC

ONT

TON

ONT

ONT

ONT

ONT

TSC
TON

ONT

ONT

NTD

NTD

ONT

TON

ONT

ONT

ONT

DKV

TSC

TSC

ONT

TSC

DKV

DVH

DTS

DHT

CAN

ONT

TMD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DHT

ONT

ONT

CAN

ONT

ONT

NTD

SKC

ONT

ONT

ONT

NTD

CQP

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

Trường THPT 
Suối Nho

ONT

ONT

ONT

ONT

NTD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

TON

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DTT

ONT

TMD

ONT

CQP

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DHT

NTD

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DKV

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

TON

ONT

TMD
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